
STT Họ và tên; địa chỉ thường trú
Địa chỉ khu

 đất thu hồi

Bản đồ 

địa chính 

chỉnh lý 

số

Thửa đất 

số

Diện tích 

đo vẽ (m2)

Diện tích

 thu hồi 

(m2)

Diện tích còn 

lại (m2)
Loại đất

Đơn giá hỗ 

trợ

(đồng/m2)

Thành tiền 

(đồng)

303 287.4 287.4 0.0 LUC 40,000 11,496,000

302 212.5 57.2 0.0 LUC 40,000 2,288,000

2
Ông Dương Văn Truy; thôn Thum 

Mới, xã Quý Sơn

thôn Thum Mới, xã 

Quý Sơn
99 301 255.2 255.2 0.0 LUC 40,000 10,208,000

3
Ông Nguyễn Văn Thể; thôn Kim 1, 

xã Phượng Sơn

thôn Mào Gà, xã 

Phượng Sơn
9 6 872.8 203.9 668.9 CLN 40,000 8,156,000

4
Hộ ông Phạm Văn Vụ; thôn Đầm, 

xã Phượng Sơn

thôn Đầm, xã 

Phượng Sơn
125 51 2,683.0 103.1 1,157.4 CLN 40,000 4,124,000

4,310.9 906.8 1,826.3 36,272,000Tổng 

Ba mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn.

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) 

TẠI DỰ ÁN: XÂY DỰNG CẦU VÀ ĐƯỜNG DẪN NỐI CẢNG MỸ AN-QL31-QL1 VÀ TUYẾN NHÁNH HỒ SUỐI NỨA-KHUÔN THẦN TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN LỤC NAM VÀ LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG (ĐỢT 8)

(Kèm theo Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày ..../...../2024 của UBND huyện)

1
Hộ ông Dương Thành Năng; thôn 

Thum Mới, xã Quý Sơn

thôn Thum Mới, xã 

Quý Sơn
99
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